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Kính gửi: Công ty TNHH Giống cây trồng TaKii Vệt Nam
Địa chỉ: Bản Búa, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh  Sơn La

Cục Thuế Sơn La nhận được Công văn số 2308/2023/CV ngày 23/8/2023 
của Công ty TNHH Giống cây trồng Takii Việt Nam (gọi tắt là Công ty Takii 
Việt Nam) về việc hướng dẫn quy định về ghi nhận doanh thu của hạt giống Dâu 
Tây xuất Nhật Bản tháng 5/2023;

Căn cứ quy định của Luật thương mại số 36/2005/QH11 Quốc hội ngày 
14/6/2005; Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP 
ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và các văn bản 
hướng dẫn thi hành có liên quan: 

- Tại Khoản 1, Điều 92 Luật thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội 
ngày 14/6/2005 quy định:

“ Điều 92. Các hình thức khuyến mại
1. Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không 

phải trả tiền.”
…9. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về 

thương mại chấp thuận.”
- Tại Điều 8 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại quy định:
“ Điều 8. Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng 

thử không phải trả tiền
1. Hàng mẫu đưa cho khách hàng, dịch vụ mẫu cung ứng cho khách hàng 

dùng thử phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp mà thương nhân 
đang hoặc sẽ bán, cung ứng trên thị trường.

2. Khi nhận hàng mẫu, dịch vụ mẫu, khách hàng không phải thực hiện bất 
kỳ nghĩa vụ thanh toán nào.

3. Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức đưa 
hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu phải chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng 
mẫu, dịch vụ mẫu và phải thông báo cho khách hàng đầy đủ thông tin liên quan 
đến việc sử dụng hàng mẫu, dịch vụ mẫu.”

- Tại Khoản 5, Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của 
Bộ Tài chính quy định:
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-219-2013-tt-btc-huong-dan-luat-thue-gia-tri-gia-tang-va-nghi-dinh-209-2013-nd-cp-220761.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-81-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuong-mai-ve-hoat-dong-xuc-tien-thuong-mai-352393.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-219-2013-tt-btc-huong-dan-luat-thue-gia-tri-gia-tang-va-nghi-dinh-209-2013-nd-cp-220761.aspx
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“ Điều 7. Giá tính thuế
…5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy 

định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); 
trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo 
quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng 
hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:
a) Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để 

khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung 
ứng dịch vụ không thu tiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được 
xác định bằng 0.”…

- Tại khoản 7, Điều 3, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của 
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC 
ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 
219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 
10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 
39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 
18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế 
quy định:

“Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 
31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng 
và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng như 
sau:

...7. Sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:
Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là 

ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.”
- Tại Điểm c, Khoản 3, Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 

19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ quy định: 
“Điều 13. Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
…3. Quy định về áp dụng hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển 

nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý đối với một số trường hợp cụ thể theo 
yêu cầu quản lý như sau:

... c) Cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp 
khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất 
khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử.

Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục 
xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định 
làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho 
hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất 
khẩu.”...
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Căn cứ các quy định trên, theo trình bày tại Công văn số 2308/2023/CV 
ngày 23/8/2023 và tài liệu gửi kèm của Công ty Takii Việt Nam, Cục Thuế tỉnh 
Sơn La có ý kiến như sau:

Thực tế Công ty Takii Việt Nam xuất khẩu hạt giống Dâu tây đi Nhật Bản 
là hàng mẫu không thu tiền của khách hàng (thể hiện bằng hóa đơn thương mại 
số 0000091), thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế 
được xác định bằng không (0); Không phải ghi nhận doanh thu đối với giá trị 
hàng hóa xuất khẩu không thu tiền.

Trường hợp Công ty Takii Việt Nam thực hiện không đúng theo trình bày 
tại Công văn số 2308/2023/CV ngày 23/8/2023 của Công ty thì phải chịu trách 
nhiệm hoàn toàn trước quy định của pháp luật về việc kê khai thuế.

Cục Thuế tỉnh Sơn La trả lời để công ty TNHH Giống cây trồng Takii Việt 
Nam biết và thực hiện theo đúng các nội dung quy phạm pháp luật đã được trích 
dẫn tại văn bản này./.

  
Nơi nhận:                    
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục Thuế;
- Các Phòng TTKT1,2,3;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT.
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